
1 Lại Thu Hương 11.11.1989 Hà Nội Anh A1 0982092927
2 Nguyễn Tất Thiện 23.09.1988 Nghệ An Anh A1 0985631787
3 Lê Văn Khánh 05.08.1989 Nghệ An Anh A1 0971716889
4 Nguyễn Thị Thu Trang 26.07.1989 Nam Định Anh A1 0976970698
5 Trương Thị Thanh 14.12.1988 Thanh Hóa Anh A1 01678737688
6 Phạm Thị Loan 21.11.1989 Nam Định Anh A1 0987077848
7 Nguyễn Ngọc Hải 28.06.1989 Bắc Giang Anh A1 0902146506
8 Nguyễn Thị Thu Lan 18.08.1989 Hà Nội Anh A1 01652325425
9 Dương Thị Hoài 20.02.1989 Hưng Yên Anh A1 01689732139

10 Nguyễn Việt Minh 15.10.1989 Bắc Giang Anh A1 0918292528
11 Đào Mạnh Phương 17.11.1989 Hà Nội Anh A1 0968791693
12 Nguyễn Tiến Dũng 02.09.1989 Bắc Ninh Anh A1 0934537263
13 Nguyễn Tiến Thành 02.07.1989 Pleiku, Gia Lai Anh A1 01683745013
14 Khương Quốc Đại 24.11.1989 Nam Định Anh A1 0978860430
15 Đào Thị Thiết 16.09.1990 Thái Nguyên Anh A1 0985546228
16 Phạm Phương Thảo 22.09.1989 Hưng Yên Anh A1 0977764428
17 Diêm Thị Yến 02.09.1989 Bắc Giang Anh A1 01205112689
18 Trịnh Thị Ngọc Yến 12.09.1989 Hà Nội Anh A1 01664301821
19 Nguyễn Việt Anh 16.10.1989 Hà Nội Anh A1 0975088015
20 Nguyễn Tuấn Anh 12.08.1989 Thanh Hóa Anh A1 0947940936
21 Phạm Trung Hiếu 20.10.1989 Hà Nội Anh A1 0989171170
22 Nguyễn Đăng Hưng 12.09.1989 Gia Lai Anh A1 0989707805
23 Vũ Tú Nam 07.10.1989 Hà Nội Anh A1 01688601567
24 Cao Minh Phúc 10.10.1988 Quảng Bình Anh A10903337678 01296838638
25 Tô Văn Quỳnh 14.08.1989 Hải Dương Anh A1 01228468446
26 Thiều Sĩ Sắc 03.05.1989 Thanh Hóa Anh A1 01683758428
27 Vũ Đức Thịnh 18.09.1989 Hà Nội Anh A1 01695114432
28 Nguyễn Hữu Thảo 24.03.1989 Nghệ An Anh A1 01668718842
29 Nguyễn Đạo Uyên 06.05.1988 Phú Thọ Anh A1 0979332120
30 Nguyễn Văn Nam 03.03.1989 Thái Bình Anh A1 01685280569
31 Nguyễn Trung Nghĩa 31.12.1989 Hà Nội Anh A1 0126020339
32 Võ Văn Minh 05.07.1987 Nghệ An Anh A1 0904834636
33 Nguyễn Thọ Anh 04.11.1989 Nam Định Anh A1 0904867377
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34 Nguyễn Minh Khôi 07.12.1989 Hà Nội Anh A1 0976188545
35 Trần Xuân Nam 06.04.1989 Hà Nội Anh A1 0977866788
36 Đào Thị Mai Anh 17.11.1989 Hà Nội Anh A2 0902241199
37 Mai Hồng Liên 20.10.1989 Thanh Hóa Anh A2 01686663623
38 Lương Đại Dương* 02.05.1989 Yên Bái Anh A2 0975251989
39 Nguyễn Sỹ Đức 28.04.1989 Hà Tĩnh Anh A2 01689477216
40 Lê Thị Thùy Dung 08.03.1989 Thanh Hóa Anh A2 01686984330
41 Nguyễn Thị Lê 26.04.1989 Hải Dương Anh A2 0967905388
42 Trần Thị Anh Thương 10.09.1989 Bắc Ninh Anh A2 0917100989
43 Ngô Thị Huyền Trang 17.11.1989 Ninh Bình Anh A2 01686662937
44 Nguyễn Thị Vân  29.09.1989 Hà Nội Anh A2 0947331976
45 Nguyễn Thị Vân  13.03.1989 Hưng Yên Anh A2 01689767397
46 Dương Văn Long* 18.02.1989 Bắc Giang Anh A2 01686662836
47 Mai Thị Giang 02.01.1989 Thanh Hóa Anh A2 0974399932
48 Nguyễn Trọng Thành 17.10.1989 Thái Nguyên Anh A2 0936218118
49 Trịnh Huy Bình 12.02.1989 Thanh Hóa Anh A2 01686663527
50 Nguyễn Đình Đức 08.12.1989 Hà Nội Anh A2 0973433831
51 Trần Thu Giang 24.06.1989 Hà Nội Anh A2 942461989
52 Trần Thị Hải 14.05.1989 Nghệ An Anh A2 01677848667
53 Nguyễn Thị Thu Hương 16.05.1989 Hà Nội Anh A2 0973056334
54 Trần Thị Huyền Nga 26.03.1989 Hà Nội Anh A2 0974195360
55 Nguyễn Văn Ngân 12.09.1989 Sơn La Anh A2 0975326988
56 Nguyễn Minh Ngọc 09.09.1989 Hà Nội Anh A2 01683758515
57 Phùng Đức Tâm 17.09.1989 Bắc Ninh Anh A2 0972366336
58 Đào Thị Thu 05.12.1989 Hải Dương Anh A2 0967136066
59 Võ Thị Thùy Trang 07.10.1989 Nghệ An Anh A2 01683744728
60 Ngô Thị Vân 05.11.1989 Hà Nội Anh A2 01685281255
61 Lê Thúy Hằng 09.04.1989 Thanh Hóa Anh A2 0985902786
62 Man Thị Thu Hương 27.09.1989 Hưng Yên Anh A2 01686662313
63 Trần Tuyết Trinh 18.03.1989 Phú Thọ Anh A2 0977415138
64 Nguyễn Tiến Đồng 02.12.1989 Hà Nội Anh A2 0967899115
65 Phạm Thị Thu Hà 30.10.1989 Phú Thọ Anh A2 01689270092
66 Nguyễn Thị Tuyết 19.02.1989 Thái Bình Anh A2 01687789941
67 Chu Thị Quỳnh Thơ 21.10.1989 Hà Nội Anh A2 01683744714
68 Trương Thị Mai Anh 20.08.1989 Ninh Bình Anh A2 0904887290
69 Trịnh Minh Báu 29.03.1989 Hà Nội Anh A2 01676699916
70 Trần Mai Thùy Dương 08.03.1989 Hà Nội Anh A2 0979246795
71 Nguyễn Thị Hạnh 01.11.1989 Nam Định Anh A2 0942990189
72 Đỗ Thị Thu Hương 13.10.1989 Hà Nội Anh A2 01667520470
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73 Lê Thị Hương 05.07.1988 Hà Nội Anh A2 01689443303
74 Đàm Minh Tuân 22.01.1989 Hà Nội Anh A2 0977616966
75 Đỗ Hoàng Việt 02.04.1989 Hà Nội Anh A2 01696934500
76 Trần Anh Đức 29.07.1989 Hà Nam Anh A30949813450 01677883468
77 Lê Thị Thúy Hằng 22.10.1989 Hà Tĩnh Anh A3 01683757643
78 Phạm Trí Hiếu 28.10.1989 Hà Nội Anh A3 0902118066
79 Phạm Thu Trang* 28.02.1989 Ninh Bình Anh A3 01683700282
80 Nguyễn Thị Phương Thảo 27.08.1988 Hà Nội Anh A3 0988474373
81 Nguyễn Thị Hồng Phượng 07.12.1989 Nam Định Anh A3 0975103955
82 Lê Thị Phương Thanh 08.12.1989 Hà Nội Anh A3 0946732792
83 Nguyễn Thị Hoa 08.02.1989 Hà Nội Anh A3 0976357239
84 Nguyễn Trọng Hiến 04.11.1989 Hải Dương Anh A3 01686666143
85 Nguyễn Thị Ái Vân 10.06.1989 Hải Phòng Anh A3 01685563363
86 Nguyễn Thị Hiền 22.08.1989 Thanh Hóa Anh A3 0975744743
87 Phan Hà Quân 26.11.1989 Hưng Yên Anh A3 0972318973
88 Dương Thị Giang 04.09.1989 Hà Nội Anh A3 0987811304
89 Nguyễn Trung Hậu 12.06.1989 Nghệ An Anh A3 0972944998
90 Lê Ngọc Thạch 22.01.1989 Nghệ An Anh A3 0984704054
91 Nguyễn Thị Lệ Thúy 25.11.1989 Yên Bái Anh A3 01683944011
92 Bùi Nguyên Tùng 27.08.1989 Nghệ An Anh A3 0945567206
93 Nguyễn Đình Việt 19.05.1989 Yên Bái Anh A3 0972813120
94 Nguyễn Duy Linh 20.10.1989 Thanh Hóa Anh A3 0974136248
95 Nguyễn Viết Chiến 11.10.1989 Bắc Ninh Anh A3 01656067567
96 Kim Thị Tiến 06.11.1989 Thanh Hóa Anh A3 0946274959
97 Nguyễn Xuân Nam* 29.07.1989 Ninh Bình Anh A3 0978878990
98 Nguyễn Thị Thu Thư* 16.12.1989 Thái Bình Anh A3 01686662115
99 Đới Ngọc Anh 23.01.1990 Hà Nội Anh A3 0989335505
100 Bá Đình Thắng 10.11.1989 Bắc Ninh Anh A3 0976192172
101 Bùi Thị Thúy 30.08.1989 Hà Nội Anh A3 0985608933
102 Lê Thị Thu Hiền 16.12.1989 Nghệ An Anh A3 01664250350
103 Mai Tiến Đạt 04.12.1989 Nam Định Anh A3 01686102351
104 Ngô Quốc Duy 26.11.1989 Bắc Ninh Anh A3 0978848348
105 Nguyễn Thị Thanh Loan 17.11.1989 Nghệ An Anh A3 0987515651
106 Ngô Văn Tỵ 08.08.1989 Bắc Ninh Anh A3 01699362948
107 Nguyễn Thị Hoa Mai 13.06.1989 Nghệ An Anh A3 01689472257
108 Võ Thị Huyền Trang 16.09.1989 Hà Tĩnh Anh A3 01686664684
109 Đặng Tài Vóc 20.01.1989 Hà Nội Anh A3 0983890120
110 Phạm Thị Quân 25.03.1989 Bắc Ninh Anh A3 0943522523
111 Nguyễn Hữu Đức Anh 07.10.1989 Hà Nội Anh A3 01683946954
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112 Nguyễn Thị Vân Anh 03.08.1989 Hải Phòng Anh A3 0934660161
113 Nguyễn Hoài Linh 22.02.1989 Vĩnh Phúc Anh A3 0988030901
114 Lương Thị Ngọc Yến 01.06.1989 Hà Nội Anh A3 0984293828
115 Nguyễn Thị Phượng 30.12.1987 Hà Nội Anh A3 0915622644
116 Nguyễn Ngọc Đức 23.09.1989 Nam Định Pháp B 0964230389
117 Đào Xuân Hải 31.12.1989 Phú Thọ Pháp B 0915311289
118 Lê Thị Hồng Phương 29.03.1989 Gia Lai Pháp B 0972931989
119 Phạm Chu Hoàng 10.12.1988 Nghệ An Pháp B 01683745655
120 Nguyễn Quỳnh Giang 14.12.1988 Vĩnh Phúc Pháp B 0974875446
121 Đoàn Minh Khuy 03.07.1989 Nam Định Pháp B 01258338138
122 Hoàng Thị Ngọc Mai 28.07.1989 Hải Dương Pháp B 01686336401
123 Trần Duy Thanh 10.05.1989 Hà Tĩnh Pháp B 0913100589
124 Trần Trung Toàn 11.05.1989 Tuyên Quang Pháp B 0984817637
125 Phạm Gia Dự 04.12.1989 Hà Nội Pháp B 0982198915
126 Nguyễn Văn Linh 23.05.1989 Hà Tĩnh Pháp B 0936093278
127 Hoàng Tuấn 05.11.1989 Nghệ An Pháp B 01674766252
128 Đỗ Vũ Anh 06.11.1989 Hà Nội Pháp B 0968689939
129 Trần Đạt 24.06.1989 Hải Phòng Pháp B 0917369246
130 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 14.05.1989 Ninh Bình Pháp B 0946511357
131 Nguyễn Thị Nga Dương 16.09.1990 Hà Nội Pháp B 01683743406
132 Đỗ Khánh Linh 03.11.1988 Hải Phòng Pháp B 0916428688
133 Nguyễn Thị Nga 11.09.1989 Hà Nội Pháp B 1673505445
134 Nguyễn Lan Phương 06.10.1989 Hà Nội Pháp B 01682435456
135 Đặng Bích Ngọc 26.08.1988 Hà Nội Pháp B 0947620589
136 Hoàng Thị Phương Thảo 03.03.1988 Phú Thọ Pháp B 0988395121
137 Nguyễn Ngọc Phương 09.05.1989 Bắc Ninh Pháp B 0977612905
138 Kim Ngọc Thanh 08.11.1989 Hà Nội Pháp B 0964096618
139 Nguyễn Văn Hiếu 17.05.1989 Bắc Ninh Pháp B 0962020825
140 Nguyễn Mạnh Minh 13.09.1989 Hà Nội Pháp B 0987198918
141 Nguyễn Thanh Minh 01.12.1989 Hà Nội Pháp B 0982409306
142 Nguyễn Quốc Phương 16.05.1988 Hưng Yên Pháp B 01669160588
143 Nguyễn Văn Hà 02.08.1989 Hà Nội Pháp B 0936693368
144 Hoàng Huy Hùng 05.09.1989 Bắc Ninh Pháp B 0989891906
145 Nguyễn Thị Thủy 24.01.1989 Hà Nội Pháp B 0986513967


